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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày , sửa xong ngày /2024, chấp nhận đăng ngày 

ứu đánh giá mộ ố ấ ủ ạch đấ ố xi măng
ễ ế ễ ắ ầ ốc Cườ ễ ạ ạm Xuân Đạ ễ

Văn Tuấ , Đào Ngọ
Trường Đạ ọ ự ội, 55 đườ ải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nộ
Trường Đạ ọ ế ội, Km 10, Đườ ễ ộ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Gạch đất không nung
Khối lượng thể tích
Cường độ
Độ hút nước

iệc xây dựng khó khăn liên quan đến vận chuyển và các chi phí về nguyên vật liệu, nhân công cao tạo sự 
khó khăn trong quá trình hỗ trợ xây dựng nhà, đặc biệt các hộ người dân tộc ở các vùng núi cao. Từ 
đó dẫn đến các nghiên cứu và phát triển sản phẩm vật liệu sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương để giảm 
thiểu sự khó khăn này. kết quả nghiên cứu một số tính chất cơ lý của gạch đất không 

như khối lượng thể tích, độ hút nước và cường độ nén của gạch. Trong đó gạch sẽ được chế tạo từ 
nguồn đất và xi măng ở địa phương hướng tới sử dụng cho xây dựng tường bao che cho các nhà xây một 
tầng ở vùng núi. Gạch đất không nung đạt được có cường độ nén lớn hơn 3,5 MPa, khối lượng thể tích từ 

− độ hút nước nhỏ hơn 20% Kết quả nghiên cứu cho thấy gạch đất không nung đề xuất 
hoàn toàn phù hợp để sử dụng cho kết cấu tường trong xây dựng nhà ở.

ớ ệ

ở ộ ững điề ệ ọng để ngườ
ền núi và đồ ộ ể ố định cư và gắ ới đị

ạ ậ ộ ố ổn đị ừng bước xóa đói giả ả ệ
đờ ố ệ ộ ể ố ới hơn 14 triệ
ngườ ầ ệ ộ, cư trú thành cộng đồ ở ỉ ố

ện, 5.266 đơn vị ấp xã, trong đó có 382 xã biên 
ớ ủ ế ở ắ ộ
ả ề ế ần tư diệ ả nước… [ ]. Đồ

ộ ề ắ ộng đồ
ộ ệ ống trong điề ện địa hình núi cao, đườ

xôi nên nhìn chung đế ộ ố ẫn còn khó khăn, tỷ ệ ngườ
ẫ ớ ệ ự ể ủ ố, do điề ệ

ế ẹp, địa hình vùng cao đi lạ ở ậ ệ ự
còn khó khăn, nên đa số đồ ộ ỉ ền núi đang còn 

ả ố ữ ạ ợ ế ệ ữ
ủ ế ự ằ ậ ệ ạ ỗ như đấ

tườ ợp rơm rạ ọ

ợ ỗ ợ ề ở đã đượ ấ
đặ ệt như mộ ệ ụ ọng để ầ ảm đói nghèo. 

ầ ầ ỗ ợ ở các đối tượ
ộ ể ố ấ ớ ệ ủa Nhà nước đã và 

đang hỗ ợ đượ ấ ề ở cho người nghèo nói chung, đồ
ề ắ ẳ ạn như Chương trình 30a 

], Chương trình 135 [ ], Chương trình xây dự ớ
ề

Trong lĩnh vự ự ở ở ề ắ
cũng có những nét đặ ừ ữ ậ ệu địa phương thông 
ụng như gỗ ứa lá, đấ ộc ít ngườ ở ỉ

ắc như dân tộc Tày, Nùng, Dao, HMông, Thái... đã xây dự
ể ủ ữ ộ ố ở

ạnh thườ ỏ ấ ửa, tường dày để ố
ữ ộ ố ở vùng đồ ấ ầ ố

thườ ựng nhà to cao hơn... Việ ự ở ủa đồ
cũng có nhiều khó khăn, hạ ế ỹ ậ ự ủ ộ
vùng núi cao khá thô sơ, chẳ ạn ngườ ộc Hà Nhì, ngườ
H’mông, người Dao,... để ố ọ ới điề ệ ắ ệ ủ
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ấ ủ ữ ẻ ọ đã chọ ự ổ
ếng là trình tường (tường đấ ện), trong đó sử ụ ậ ệu đấ ạ
ỗ để ựng tường đấ ằng cách đị ằ ỗ

ệ để đầ ặt đấ ủ
ố ải pháp để ngườ ề

ững, thì “nghiên cứ ứ ụ ọ ệ ụ ụ
ể ề ững vùng cao” được xem là cơ sở ọ ệ

đẩ ạo độ ự ể ề ữ ủa vùng cao… Trong số
chương trình NCKH phụ ụ ể ữ ứ
trong lĩnh vự ựng đã và đang có những đóng góp nhất đị

Năm 2005 Việ ứ ế ộ ự đã thự
ện đề ứ ề ả ế ế ệ ự

ở tái định cư khu vự ề ắ ụ ủ ứ
ự ở di dân tái định cư dễ ắ

ự ợ ần gũi vớ ộ ố ủa ngườ
cơ quan chức năng cầ ả ế ứ ả ế
ế ử ụ ệ ậ ệ ự ợ ớ ệ ự

ở di dân tái định cư ở ự ền núi. Năm 2006, Việ ọ
ệ ựng (IBST) đã đề ấ ả ệ ự

ử ụng đượ ồ ậ ệ ực địa phương để ạ ữ
ề ữ ất lượ ốt hơn cho đồ ề

ắ ứ ề ử ụng xi măng để ế ạ ạch cũng 
đượ ự ện, tuy nhiên đến nay cũng chưa có dự án nào đượ ể

ệ ựng nhà cho đồ ể
ừ hướ ứ ủa đề tài. Đế ăm 2008, nhóm điề ả

ứ ị ử ả ồ ả ế ệ
ứ ế ố ] đã thự ệ đ ề ả ế

ở ề ố ộ ề ắ ế ả
ủa đề tài đã có các đề ấ ề ả ồ ị ế

ề ố ề ở ủ ộ ụ ụ ả ồ
đa dạ ị văn hó ề ố ụ ụ ể
đờ ố ị văn hóa truyề ố ụ ụ ể
đờ ố ộ ủa các địa bàn có ngườ ộc cư trú ở

ắ Tuy nhiên, hướ ứ ủa đề ủ ế ậ ệ
ả ồ ữ ị văn hóa về ở, chưa đưa ra hướ ử ụ
ạch đấ ệ ựng nhà cho đồ

ắ ăm 2013, chương trình "Khoa họ ệ ụ ụ
ể ề ữ ắc" (Chương trình Tây Bắ đượ ể

ở ỉ ề ắ ệ
ệ ạ ọ ố ộ ủ ớ

đề ứu đã góp phầ ấ ậ ứ ọ ự ễ
ạo độ ự ể ề ữ ủ ắ ới điề
ệ ự ứ ạp, đị ủ ếu là đồ ậ ắ

ệt, trình độ ạ ế… đặ ề ấn đề ấ ế ầ
đượ ả ế ở ứ ọc liên ngành không đơn thuầ

ấn đề ủ ừng lĩnh vự ẽ ăm 2020, tác giả ễ

ấ ắ đã thự ệ đề ứ ế ế ẫ ở đô thị
ợ ề ố đề tài đã ụ ể

ến lượ ể ở ốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; đánh giá thự ạ ể ở đô thị ạ

ề ốc; đánh giá ưu, nhược điể ẫ ở đô 
ị ệ ữu, đặ ệ ẫu nhà đượ ự

các chương trình phát triể ề ở đã, đang đượ ự ệ
ứu cũng chưa đề ập đế ả ở cho đồ

ộ ể ố ề ắ
ừ ứ ổ ở ể đưa ra mộ ố ế ậ

ề đặc điể ở ủa đồng bào DTTS & MNPB như sau:
ộ ầ ớ ệ ự ổ ế ừ

35 đế
Nhà đượ ự ủ ế ừ ạ ậ ệ ạ ỗ ớ

ậ ệ ựng như đấ ỗ, phêu vách đất và mang đặc trưng 
văn hóa củ ừ ộ

Do điề ệ ế khăn, đị ứ ạ
ụ ậ ấ ề ở ủa đồ ạ
ợ ột nát và không đáp ứng đượ ầu nhà để ở

ứ ề ự ở cho đồ
ận đượ ự ủa các cơ sở ứ ệ ể

ứ ụ ữ ế ả ứ ự ế ạ ế
ề kết quả nghiên cứu về một số tính chất 

của gạch đất không nung từ nguồn đất và xi măng ở địa phương hướng 
tới sử dụng cho xây dựng tường bao che cho các nhà ở vùng núi. Gạch 
đất không nung đạt được có cường độ nén đề xuất đối với nhà xây một 
tầng lớn hơn 3,5 MPa, khối lượng thể tích từ 1800 đến độ 
hút nước nhỏ hơn 20%, nhằm giảm thiểu sự khó khăn về vận liệu xây 
dựng và chi phí nhân công thực hiện.

ậ ệ và phương pháp nghiên cứ
ậ ệ ử ụ

ậ ệ ử ụ ệ ồ
Đấ ử ụng để ế ạ ạ đượ ấ ạ ị

ện Đà Bắ ỉ ạ
xám vàng có hàm lượ ụ ại là cát. Đấ
sau khi đánh tơi và sàng có kích thước < 5 mm. Đấ ớ ạ ẻ

ớ ạ ả
Xi măng PCB30 Nam Sơn: có cường độ nén đạ

ổ và đạ ầ ỹ ậ ẩ

Nướ ạ ỏ ầ ỹ ậ
ẩ

ầ ạ ủa đấ ể ệ ở ất cơ lý củ
xi măng đượ ể ệ ở ả
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Cỡ hạt, mm
Lượng lọt sàng, %
Hàm lượng, %
Phân loại Bụi Sỏi, sạn
Tên đất Á sét xám vàng, nâu vàng, lẫn dăm sạn

ầ ạ ủa đấ ế ạ ạch đấ

Bảng Tính chất cơ lý của xi măng PCB30 Nam Sơn
Tính chất Đơn vị Kết quả thử Quy phạm Phương pháp thử

Độ mịn
Lượng sót sàng 0
Độ mịn Blaine

≤ 10
≥ 2800

Độ dẻo tiêu chuẩn
Độ ổn định thể ≤ 10
Khối lượng riêng
Thời gian đông kết

Bắt đầu
Kết thúc

≥ 45
≤ 

Giới hạn bền nén
≥ 
≥ 

ấ ố ử ụ ứ

Căn cứ vào kết quả khảo sát sơ bộ được thực hiện trong phòng 
thí nghiệm, căn cứ vào các tài liệu đã được công bố trước đây, đề tài 
lựa chọn tỷ lệ cụ thể như sau: lượng xi măng được lấy với các tỷ lệ 
(theo khối lượng chất rắn Trên cơ sở kết quả 
thí nghiệm khối lượng thể tích lớn nhất, đề tài lựa chọn lượng nước 
được lấy cố định 11 % theo khối lượng vật liệu rắn trong hỗn hợp. Khối 
lượng thể tích của mẫu thiết kế được chọn trong nghiên cứu 
với 03 mức là 1800 . Khối lượng thể tích của mẫu 
được điều chỉnh bằng khối lượng hỗn hợp vật liệu đưa vào khuôn, sau 
đó tiến hành ép để mẫu đạt được kích thước theo yêu cầu. Trong nghiên 
cứu này mẫu được chế tạo và thí nghiệm trên mẫu có kích thước 
50×50×50 mm. Các kết quả nghiên cứu ban đầu này sẽ là cơ sở để 
nhóm nghiên cứu đánh giá, lựa chọn thành phần cấp phối vật liệu sử 

dụng trong chế tạo gạch đất không nung. Trên cơ sở các đặc trưng cơ 
lý của các loại vật liệu đất, xi măng, nước được trình bày ở trên, 15 
thành phần cấp phối vật liệu sau đây được lựa chọn để nghiên cứu
Bảng 

ế ạ ế ệ ẫu đấ

Các bước thí nghiệm mẫu để xác định các tính chất cơ lý của 
mẫu trong điều kiện phòng thí nghiệm được thể hiện theo quy trình các 
bước gồm: Đất được khai thác tại nguồn sau đó được đánh tơi và sàng 
đến kích thước < 5 mm, sau đó được trộn đều với xi măng, nước theo 
cấp phối thiết kế. Các mẫu đất không nung được chế tạo theo lực ép 10 
MPa với kích thước 50×50×50 mm, và bảo dưỡng tự nhiên trong 
phòng thí nghiệm, sau đó đến tuổi thì tiến hành nén phá hủy. Một số 
hình ảnh tạo mẫu và thử cường độ nén của mẫu thể hiện ở 

Đường kính hạt, mm

Lư
ợn

g l
ọt 

sàn
g, 

%
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thí nghiệm, căn cứ vào các tài liệu đã được công bố trước đây, đề tài 
lựa chọn tỷ lệ cụ thể như sau: lượng xi măng được lấy với các tỷ lệ 
(theo khối lượng chất rắn Trên cơ sở kết quả 
thí nghiệm khối lượng thể tích lớn nhất, đề tài lựa chọn lượng nước 
được lấy cố định 11 % theo khối lượng vật liệu rắn trong hỗn hợp. Khối 
lượng thể tích của mẫu thiết kế được chọn trong nghiên cứu 
với 03 mức là 1800 . Khối lượng thể tích của mẫu 
được điều chỉnh bằng khối lượng hỗn hợp vật liệu đưa vào khuôn, sau 
đó tiến hành ép để mẫu đạt được kích thước theo yêu cầu. Trong nghiên 
cứu này mẫu được chế tạo và thí nghiệm trên mẫu có kích thước 
50×50×50 mm. Các kết quả nghiên cứu ban đầu này sẽ là cơ sở để 
nhóm nghiên cứu đánh giá, lựa chọn thành phần cấp phối vật liệu sử 

dụng trong chế tạo gạch đất không nung. Trên cơ sở các đặc trưng cơ 
lý của các loại vật liệu đất, xi măng, nước được trình bày ở trên, 15 
thành phần cấp phối vật liệu sau đây được lựa chọn để nghiên cứu
Bảng 

ế ạ ế ệ ẫu đấ

Các bước thí nghiệm mẫu để xác định các tính chất cơ lý của 
mẫu trong điều kiện phòng thí nghiệm được thể hiện theo quy trình các 
bước gồm: Đất được khai thác tại nguồn sau đó được đánh tơi và sàng 
đến kích thước < 5 mm, sau đó được trộn đều với xi măng, nước theo 
cấp phối thiết kế. Các mẫu đất không nung được chế tạo theo lực ép 10 
MPa với kích thước 50×50×50 mm, và bảo dưỡng tự nhiên trong 
phòng thí nghiệm, sau đó đến tuổi thì tiến hành nén phá hủy. Một số 
hình ảnh tạo mẫu và thử cường độ nén của mẫu thể hiện ở 

Đường kính hạt, mm

Lư
ợn

g l
ọt 

sàn
g, 

%

 

Bảng Các cấp phối đất gia cố xi măng sử dụng trong nghiên cứu
Tỷ lệ thành phần vật liệu, % theo khối lượng Khối lượng vật liệu tính cho  1 m

Đất Nước Tổng XM /(Đất+XM) Đất Nước

Chế tạo mẫu Các mẫu sau khi chế tạo Thí nghiệm nén phá hủy mẫu
Một số hình ảnh chế tạo mẫu, thí nghiệm nén phá hủy mẫu

ẫ ạch đất không nung được xác đị ối lượ ể tích, độ hút nướ , và cường độ ị ở ổ

. Phương pháp thí nghiệ

ối lượ ể ủ ạch đất không nung đượ
định trên cơ sở 5:2009, trong đó ẫ ệ
thướ 50×50×50 mm và KLTT của mẫu được xác định ở tuổi 28 

Độ hút nước của gạch đất nung được xác định trên cơ sở TCVN 
4:2009 trên mẫu có kích thướ 50×50×50 mm, độ hút nước 

của mẫu được xác định ở tuổi 28 ngày.
Cường độ nén của gạch đất nung được xác định trên cơ sở TCVN 

trên mẫu có kích thướ 50×50×50 mm, cường độ nén 
của mẫu được xác định ở các tuổi 7 ngày và 28 ngày.

ế ả ứ ậ
ối lượ ể

Khối lượng thể tích của mẫu được đánh giá ở tuổi 28 ngày. Kết 
quả về quan hệ giữa hàm lượng xi măng và khối lượng thể tích của 
mẫu được thể hiện ở 

Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến KLTT của mẫu đất 
gia cố xi măng

: khối lượng thể tích thiết kế mẫu tương ứng là
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Kết quả thí nghiệm cho thấy, với các mẫu thí nghiệm với yêu 
cầu KLTT đạt đều nhỏ hơn so với yêu cầu đưa ra, đồng thời 
khi hàm lượng xi măng tăng lên thì KLTT của mẫu có xu hướng tăng
Kết quả này cũng được thể hiện trên các mẫu với KLTT ban đầu đưa ra 
lần lượt là 2000 kg/ , KLTT đều nhỏ hơn so với 
cầu ban đầu, đồng thời khi hàm lượng xi măng tăng thì KLTT tăng. 
KLTT không đảm bảo theo yêu cầu ban đầu là do việc lựa chọn tải trọng 
ép chưa phù hợp, đồng thời do thành phần hạt của hỗn hợp chưa hợp 
lý do vậy độ lèn chặt của hỗn hợp chưa đạt mức cao. Khi sử dụng xi 
măng với hàm lượng tăng dần, thành phần hạt được cải thiện các cấp 
hạt do đó mà độ lèn chặt của hỗn hợp hạt sẽ được cải thiện, từ đó làm 
tăng KLTT của mẫu.

Độ hút nướ

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến 
độ hút nước của mẫu với khối lượng thể tích thay đổi được thể hiện ở 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, với mẫu sử dụng 0 % xi măng, 
mẫu bị tan rã sau khi tiến hành ngâm nước do vậy không xác định được 
độ hút nước của mẫu. Với mẫu sử dụng xi măng với hàm lượng 8

%, khi KLTT thực tế nhỏ hơn 1700 kg/ , độ hút nước của mẫu đạt 
%, bên cạnh đó khi xi măng là 8

thì độ hút nước của mẫu đạt trên 20 %. Khi hàm lượng xi măng sử dụng 
%, mẫu có KLTT trên 1750 kg/ đều có độ hút nước nhỏ hơn 

%. Với mẫu sử dụng trên 12 % xi măng, độ hút nước của mẫu đều 
nhỏ hơn 16 Khi hàm lượng xi măng tăng sẽ làm giảm độ hút nước 
của mẫu, điều này có thể giải thích là việc sử dụng xi măng sẽ xảy ra 
phản ứng thủy hóa của xi măng với nước để tạo thành các sản phẩm 
thủy hóa C H có cường độ và độ đặc chắc lớn, giúp gắn kết các hạt 
vật liệu rời rạc, làm tăng độ đặc chắc và tăng cường độ cho mẫu, điều 
này giúp làm giảm độ hút nước của mẫu.

Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến độ hút nước của mẫu 
đất gia cố xi măng

Hp2.2: Độ hút nước của mẫu tương ứng với thiết 
kế

Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến độ hút nước 
của mẫu đất gia cố xi măng

Cường độ ị

Cường độ chịu nén  của mẫu ở tuổi khác nhau và hàm lượng xi 
măng khác nhau được thể hiện ở Kết quả thí nghiệm 
cho thấy cường độ chịu nén của mẫu ở tuổi 28 ngày tăng so với mẫu ở 
tuổi 07 ngày, tỷ lệ tăng nhanh khi hàm lượng xi măng sử dụng trong 
mẫu tăng. Kết quả nghiên cứu ở tuổi 7 ngày và 28 ngày đều cho thấy 
khi hàm lượng xi măng tăng thì cường độ chịu nén  của mẫu tăng. Khi 
hàm lượng xi măng sử dụng trên 8 % và KLTT của mẫu trên 1800 kg/
cường độ chịu nén  của mẫu đạt trên 3 5 MPa. Khi hàm lượng xi măng 

của mẫu trên 1700 kg/ , cường độ chịu nén  của 
mẫu đạt trên 5 MPa. Cường độ chịu nén  của mẫu cao nhất đạt 
11,7 MPa khi sử dụng xi măng với hàm lượng 15 % và KLTT của mẫu 
đạt trên 1900 kg/ . Khi hàm lượng xi măng tăng sẽ làm tăng cường 
độ chịu nén của mẫu, điều này có thể giải thích là việc sử dụng xi măng 
khi xi măng thủy hóa sẽ tạo thành các sản phẩm thủy hóa C
cường độ và độ đặc chắc lớn, giúp gắn kết các hạt vật liệu rời rạc, làm 
tăng độ đặc chắc và tăng cường độ cho mẫu. Bên cạnh đó, việc tăng 
hàm lượng xi măng sẽ giúp tăng độ lèn chặt của hỗn hợp, từ đó tăng 
KLTT và tăng cường độ cho mẫu, điều này thể hiện về quan hệ giữa 
KLTT và cường độ chịu nén của mẫu trên 
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Kết quả thí nghiệm cho thấy, với các mẫu thí nghiệm với yêu 
cầu KLTT đạt đều nhỏ hơn so với yêu cầu đưa ra, đồng thời 
khi hàm lượng xi măng tăng lên thì KLTT của mẫu có xu hướng tăng
Kết quả này cũng được thể hiện trên các mẫu với KLTT ban đầu đưa ra 
lần lượt là 2000 kg/ , KLTT đều nhỏ hơn so với 
cầu ban đầu, đồng thời khi hàm lượng xi măng tăng thì KLTT tăng. 
KLTT không đảm bảo theo yêu cầu ban đầu là do việc lựa chọn tải trọng 
ép chưa phù hợp, đồng thời do thành phần hạt của hỗn hợp chưa hợp 
lý do vậy độ lèn chặt của hỗn hợp chưa đạt mức cao. Khi sử dụng xi 
măng với hàm lượng tăng dần, thành phần hạt được cải thiện các cấp 
hạt do đó mà độ lèn chặt của hỗn hợp hạt sẽ được cải thiện, từ đó làm 
tăng KLTT của mẫu.

Độ hút nướ

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến 
độ hút nước của mẫu với khối lượng thể tích thay đổi được thể hiện ở 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, với mẫu sử dụng 0 % xi măng, 
mẫu bị tan rã sau khi tiến hành ngâm nước do vậy không xác định được 
độ hút nước của mẫu. Với mẫu sử dụng xi măng với hàm lượng 8

%, khi KLTT thực tế nhỏ hơn 1700 kg/ , độ hút nước của mẫu đạt 
%, bên cạnh đó khi xi măng là 8

thì độ hút nước của mẫu đạt trên 20 %. Khi hàm lượng xi măng sử dụng 
%, mẫu có KLTT trên 1750 kg/ đều có độ hút nước nhỏ hơn 

%. Với mẫu sử dụng trên 12 % xi măng, độ hút nước của mẫu đều 
nhỏ hơn 16 Khi hàm lượng xi măng tăng sẽ làm giảm độ hút nước 
của mẫu, điều này có thể giải thích là việc sử dụng xi măng sẽ xảy ra 
phản ứng thủy hóa của xi măng với nước để tạo thành các sản phẩm 
thủy hóa C H có cường độ và độ đặc chắc lớn, giúp gắn kết các hạt 
vật liệu rời rạc, làm tăng độ đặc chắc và tăng cường độ cho mẫu, điều 
này giúp làm giảm độ hút nước của mẫu.

Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến độ hút nước của mẫu 
đất gia cố xi măng

Hp2.2: Độ hút nước của mẫu tương ứng với thiết 
kế

Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến độ hút nước 
của mẫu đất gia cố xi măng

Cường độ ị

Cường độ chịu nén  của mẫu ở tuổi khác nhau và hàm lượng xi 
măng khác nhau được thể hiện ở Kết quả thí nghiệm 
cho thấy cường độ chịu nén của mẫu ở tuổi 28 ngày tăng so với mẫu ở 
tuổi 07 ngày, tỷ lệ tăng nhanh khi hàm lượng xi măng sử dụng trong 
mẫu tăng. Kết quả nghiên cứu ở tuổi 7 ngày và 28 ngày đều cho thấy 
khi hàm lượng xi măng tăng thì cường độ chịu nén  của mẫu tăng. Khi 
hàm lượng xi măng sử dụng trên 8 % và KLTT của mẫu trên 1800 kg/
cường độ chịu nén  của mẫu đạt trên 3 5 MPa. Khi hàm lượng xi măng 

của mẫu trên 1700 kg/ , cường độ chịu nén  của 
mẫu đạt trên 5 MPa. Cường độ chịu nén  của mẫu cao nhất đạt 
11,7 MPa khi sử dụng xi măng với hàm lượng 15 % và KLTT của mẫu 
đạt trên 1900 kg/ . Khi hàm lượng xi măng tăng sẽ làm tăng cường 
độ chịu nén của mẫu, điều này có thể giải thích là việc sử dụng xi măng 
khi xi măng thủy hóa sẽ tạo thành các sản phẩm thủy hóa C
cường độ và độ đặc chắc lớn, giúp gắn kết các hạt vật liệu rời rạc, làm 
tăng độ đặc chắc và tăng cường độ cho mẫu. Bên cạnh đó, việc tăng 
hàm lượng xi măng sẽ giúp tăng độ lèn chặt của hỗn hợp, từ đó tăng 
KLTT và tăng cường độ cho mẫu, điều này thể hiện về quan hệ giữa 
KLTT và cường độ chịu nén của mẫu trên 
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Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến cường độ chịu nén 
của mẫu đất gia cố ở tuổi 

Quan hệ giữa KLTT và cường độ chịu nén của mẫu đất gia cố 
xi măng ở tuổi 28 ngày

ế ậ

Trên cơ sở ế ả ứ ự ệ ề ộ ố ấ
ủ ạch đấ ử ụng xi măng gia cố ới hàm lượ

ừ đế ộ ố ế ậ ể như sau
- Chất lượng của mẫu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó 

KLTT sẽ ảnh hưởng lớn đến cường độ và độ hút nước của mẫu. Khi 
tăng khối lượng thể tích của mẫu thì cường độ của mẫu tăng đồng thời 
độ hút nước sẽ giảm. Với mẫu sử dụng 8 % xi măng thì khi KLTT của 
mẫu tăng 9 % thì cường độ nén của mẫu tăng 20 %. Mức tăng này cũng 
tương ứng với mẫu sử dụng 15 % xi măng.

- Kết quả thí nghiệm độ hút nước cho thấy, với mẫu sử dụng 
% xi măng, mẫu bị tan rã sau khi tiến hành ngâm nước do vậy không 

xác định được độ hút nước của mẫu. Với mẫu sử dụng  xi măng với 
hàm lượng 8 %, khi KLTT thực tế nhỏ hơn 1700 kg/ , độ hút 

nước của mẫu đạt trên %, bên cạnh đó khi xi măng là 8
thì độ hút nước của mẫu đạt trên 20 %. Khi hàm lượng 

xi măng sử dụng trên 10 %, mẫu có KLTT trên 1750 kg/ đều có độ 
hút nước nhỏ hơn 20 %. Với mẫu sử dụng trên 12 % xi măng, độ hút 
nước của mẫu đều nhỏ hơn 16

- Khi hàm lượng xi măng trong mẫu tăng thì KLTT của mẫu có 
xu hướng tăng, đồng thời cường độ của mẫu tăng. Khi hàm lượng xi 
măng trên 8 % và KLTT của mẫu trên 1700 kg/ , cường độ nén của mẫu 
đạt trên 5 MPa. Cường độ nén của mẫu cao nhất đạt 11,7 MPa khi sử 
dụng xi măng với hàm lượng 15 % và KLTT của mẫu đạt trên 1900 kg/

Lời cảm ơn 
Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Xây dựng để 

thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ mã số
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm tác giả hoàn thành nội dung nghiên 
cứu này.

ệ ả

 Phùng Đức Tùng và ccs, Tổng quan thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân 
tộc thiểu số, Tiểu dự án Hỗ trợ giảm nghèo PRPP Ủy ban dân tộc do UNDP 
và Irish Aid tài trợ

 Nghị quyết số 30a/2008/NQ CP, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 
và bền vững đối với 61 huyện nghèo

 Quyết định số 135/1998/QĐ TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998, Chương trình 
phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi

 Quyết định số 79/2017/QĐ UBND, Ban hành quy định nội dung và mức 
hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự 
án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

–
 Nguyễn Trọng Khang, Nghiên cứu giải pháp thiết kế và công nghệ xây dựng 

nhà ở tái định cư khu vực miền núi phía Bắc, Đề tài Bộ Xây dựng
 ao Duy Tiến, Điều tra khảo sát và đề xuất công nghệ chế tạo vật liệu làm tường 

sử dụng vật liệu địa phương để xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc tỉnh Lào Cai 
và các tỉnh miền núi phía bắc, Viện Khoa học công nghệ xây dựng

 Phòng Nghiên cứu Lịch sử và bảo tồn di sản kiến trúc Viện Nghiên cứu 
Kiến trúc Quốc gia Ðiều tra khảo sát kiến trúc nhà ở truyền thống các dân tộc 
miền núi phía bắc và Tây Nguyên, đề xuất bảo tồn và khai thác giá trị kiến trúc 
nhà truyền thống, Đề tài Bộ xây dựng

 Nguyễn Tất Thắng, Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn 
phù hợp các vùng, miền toàn quốc Viện Kiến trúc quốc gia, 
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